	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy
( Tính đến ngày 14 tháng 09 năm 2024)
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	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Công Nghĩa
	1997
	
	Thôn Đô Hai, xã An Lão
	035097000677
	Lao động tự do
	- Bố: Nguyễn Tiến Đăng
- Mẹ: Nguyễn Thị Cúc
	Heroine
	01 TA; 01 TS
	Sưu tra
	Bắt buộc
	

	2
	Phạm Quang Đức
	1988
	
	Thôn Phú Thuỷ, xã An Lão
	035088005118
	Lao động tự do
	- Bố: Phạm Quang Tuấn
- Mẹ: Lê Thị Sen
- Vợ: Hoàng Thị Nhung
	Heroine
	01 TS
	Không
	Bắt buộc
	

	3
	Phạm Văn Biên
	1978
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035078003227
	Tự do
TĐHV: 9/12
	Họ tên bố: Phạm Minh Phong
Họ tên mẹ: Bùi Thị Duyên
Họ tên vợ: Nguyễn Thị Quý
	Heroine
	
	Không
	Cai nghiện bắt buộc trở về từ tháng 2/2023
	

	4
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	
	Thượng Thụ
	035091002209
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Đức Hiến
Mẹ: Phạm Thị Tâm
	Heroin
	
	Sưu tra
	Bắt buộc
	

	5
	Đào Văn Tú
	05/07/1983
	
	Thôn đội 3
xã Ngọc Lũ
	035083012823
	LĐTD, xã Ngọc Lũ
	Đào Văn Chúc
Trần Thị Dần
	Heroin
	02 tiền án
(TTTPCMT)
01 tiền sự
(CNBB)
	Sưu tra
	Theo quyết định khởi tố bị can số: 04/QĐ-ĐCSKT-KT ngày 05/01/2024
	

	6
	Đinh Trọng Lực
	1994
	
	Thôn Tiêu Hạ Nam- Tiêu Động- Bình Lục- Hà Nam
	035094001279
	
	Bố: Đinh Bá Nhuận (đã Chết)
Mẹ: Vũ Thị Nhỉ-1974
	Ma tuý đá
	Không
	Trong diện sưu tra
	Tự nguyện
	

	7
	Lương Kim Thành
	1979
	
	Thôn Dân Khang Ninh
	035079001460
	7/12
	- Bố: Lương Kim Thọ
- Mẹ: Nguyễn Thị Chín
- Vợ Trần Thị Hạnh
	Hêroin
	02 TA: TTTPCMT
02 TS
	Không
	CBBB
	Không

	8
	Nguyễn Văn Vinh
	X
	
	Thôn Mai Động
	035086004908;
0337312194
	Lao động tự do, 09/12
	Bố: Nguyễn Văn Vui-1952
Mẹ: Đào Thị Hoan-1956
Vợ: Nguyễn Thị Kim Uyên-1988
	Hêrôin
	TA về tội TTTPCMT
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	9
	Trần Ngọc Tân
	X
	
	Thôn Duy Dương
	035077000699;
0948584675
	Lao động tự do, 09/12
	Bố:Trần Văn Nho-1946
Mẹ: Trần Thị Dùng-1952
Vợ: Nguyễn Thùy Linh -1984
	Hêrôin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày……tháng……năm……
NGƯỜI LẬP







